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Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế Kitamata, Koromogawa

Thu gom tại các địa điểm ngoài trạm thu gom rác, v.v.

Trạm tái chế vào Chủ nhật Thu gom rác cỡ lớn Vận chuyển đến Trung tâm Vệ sinh Khu vực Tanko
■ Các vật phẩm  thu gom
Giường (khung giường, nệm lò xo), ghế sofa, dụng cụ nông 
nghiệp cỡ nhỏ, đầu máy video, dàn âm thanh, máy soạn thảo 
văn bản, quạt điện, máy hút bụi, bếp ga, lò vi sóng, bàn sưởi 
điện, lò sưởi (đã xả hết dầu), tủ, bàn, ghế bệt, xe đạp, ắc quy, 
chăn nệm (futon), lốp xe
■ Ngày mở cửa: Chưa xác định (dự kiến vào khoảng mùa thu. 
Chi tiết sẽ được thông báo sau khi có quyết định.)
■ Địa điểm: Bãi đỗ xe phía Bắc - Chi nhánh Tổng hợp 
Koromogawa (dự kiến)
■ Tiếp nhận
Yêu cầu đăng ký trước.
■ Phí dịch vụ
Từ 200 yên đến 3.000 yên (tùy theo loại vật phẩm. Vui lòng 
liên hệ với Nhóm hỗ trợ cộng đồng để biết thêm chi tiết.)

■ Các loại rác có thể mang đến
Rác cháy được và rác không cháy được từ hộ gia đình
* Có một số loại rác không thể tiếp nhận. Vui lòng liên hệ 
với cơ sở (☎24-5821) để biết thêm chi tiết.
■ Thời gian tiếp nhận
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8:45 đến 16:45
Chủ nhật thứ 3 của tháng: Từ 8:45 đến 11:45
(Chỉ riêng tháng 5: Chủ nhật thứ 4, từ 8:45 đến 11:45)
* Đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ 
cuối. 

năm.
■ Phí xử lý
Cho đến 100kg: 500 yên
Vượt quá 100kg đến 200kg: 1,700 yên

Các loại rác không được thành phố thu gom, v.v.

Rác thải từ hoạt động kinh doanh
■ Các vật phẩm không thể thu gom
Rác thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty, cửa 
hàng, văn phòng, nhà hàng, tiệm làm đẹp, hộ làm nông nghiệp, 
người tự kinh doanh, v.v.
■ Phương pháp xử lý
Vui lòng tự vận chuyển đến Trung tâm Vệ sinh Khu vực 
Tanko hoặc yêu cầu các công ty được cấp phép. 
* Rác thải từ các hộ gia đình kết hợp kinh doanh, trang trại, 
v.v. cần được phân loại thành rác sinh hoạt và rác thải từ hoạt 
động kinh doanh.ên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng 
Koromogawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng -
Chi nhánh Tổng hợp Koromogawa Thành phố Oshu （TEL 
34-2361） anh.

Rác thải số lượng lớn 

■ Các loại rác không  
thể thu gom

Rác thải số lượng lớn phát 
sinh tạm thời do chuyển 
nhà, v.v.

■ Phương pháp xử lý
Tự vận chuyển đến Trung 
tâm Vệ sinh Khu vực 
Tanko hoặc yêu cầu các 
công ty được cấp phép.

Các vật phẩm thuộc đối tượng của 
Luật Tái chế Thiết bị điện gia 

■ Các loại rác không thể thu 
gom
Ti vi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, 
máy sấy quần áo, máy điều hòa.
■ Phương pháp xử lý
Hãy thảo luận với cửa hàng bạn 
đã mua sản phẩm, cửa hàng bạn 
mua sản phẩm thay thế hoặc các 
công ty được cấp phép để yêu 
cầu thu gom.

Chất độc hại

■ Các loại rác không 
thể thu gom
Thuốc trừ sâu, thuốc nổ, 
dung môi pha sơn, các 
chất độc hại và bao bì của 
chúng.
■ Phương pháp xử lý
Vui lòng yêu cầu các công 
ty được cấp phép hoặc 
công ty xử lý chuyên môn 
đến thu gom.

Trong trường hợp thú nuôi mất

■ Có thể hỏa táng tại Nhà hỏa táng khu 
vực Tanko “Sakuragi-en”. Vui lòng đăng 
ký qua điện thoại (51-3900) và mang theo 
thi thể được đặt trong thùng các-tông, v.v. 
vào đúng ngày giờ đã được chỉ định , v.v.
[Ngày nghỉ của cơ sở]
Ngày 1 tháng 1, ngày 2 tháng 1 và thứ Hai 
thứ 2 của tháng.
[Phí sử dụng nhà hỏa táng]
5.000 yên cho 1 lần sử dụng (trong địa 
phận quản lý) 
* Vui lòng liên hệ với nhà hỏa táng nếu bạn 
có bất kỳ câu hỏi nào, chẳng hạn như muốn 
mang tro cốt về.

■ Các vật phẩm thu gom
Báo, tạp chí, thùng các-tông, hộp giấy, các loại giấy khác,
chai lọ, lon thép, lon nhôm, sắt phế liệu, chai nhựa PET,
khay xốp trắng, các loại nhựa khác
■ Ngày mở cửa: 

Chủ nhật thứ 3 của tháng
* Cũng có thể có sự thay đổi, 

vui lòng kiểm tra lịch thu gom
■ Giờ thu gom:
Từ 8:30 đến 11:30

Khi mang đến,
hãy tuân thủ giờ giấc quy định.
■ Địa điểm: 
1-1 Oishigasawa, Koromogawa 
Công ty TNHH Phát triển Sanshiko
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Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế Kitamata, Koromogawa

Thu gom tại các địa điểm ngoài trạm thu gom rác, v.v.

Trạm tái chế vào Chủ nhật Thu gom rác cỡ lớn Vận chuyển đến Trung tâm Vệ sinh Khu vực Tanko
■ Các vật phẩm  thu gom
Giường (khung giường, nệm lò xo), ghế sofa, dụng cụ nông 
nghiệp cỡ nhỏ, đầu máy video, dàn âm thanh, máy soạn thảo 
văn bản, quạt điện, máy hút bụi, bếp ga, lò vi sóng, bàn sưởi 
điện, lò sưởi (đã xả hết dầu), tủ, bàn, ghế bệt, xe đạp, ắc quy, 
chăn nệm (futon), lốp xe
■ Ngày mở cửa: Chưa xác định (dự kiến vào khoảng mùa thu. 
Chi tiết sẽ được thông báo sau khi có quyết định.)
■ Địa điểm: Bãi đỗ xe phía Bắc - Chi nhánh Tổng hợp 
Koromogawa (dự kiến)
■ Tiếp nhận
Yêu cầu đăng ký trước.
■ Phí dịch vụ
Từ 200 yên đến 3.000 yên (tùy theo loại vật phẩm. Vui lòng 
liên hệ với Nhóm hỗ trợ cộng đồng để biết thêm chi tiết.)

■ Các loại rác có thể mang đến
Rác cháy được và rác không cháy được từ hộ gia đình
* Có một số loại rác không thể tiếp nhận. Vui lòng liên hệ 
với cơ sở (☎24-5821) để biết thêm chi tiết.
■ Thời gian tiếp nhận
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8:45 đến 16:45
Chủ nhật thứ 3 của tháng: Từ 8:45 đến 11:45
(Chỉ riêng tháng 5: Chủ nhật thứ 4, từ 8:45 đến 11:45)
* Đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ 
cuối. 

năm.
■ Phí xử lý
Cho đến 100kg: 500 yên
Vượt quá 100kg đến 200kg: 1,700 yên

Các loại rác không được thành phố thu gom, v.v.

Rác thải từ hoạt động kinh doanh
■ Các vật phẩm không thể thu gom
Rác thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty, cửa 
hàng, văn phòng, nhà hàng, tiệm làm đẹp, hộ làm nông nghiệp, 
người tự kinh doanh, v.v.
■ Phương pháp xử lý
Vui lòng tự vận chuyển đến Trung tâm Vệ sinh Khu vực 
Tanko hoặc yêu cầu các công ty được cấp phép. 
* Rác thải từ các hộ gia đình kết hợp kinh doanh, trang trại, 
v.v. cần được phân loại thành rác sinh hoạt và rác thải từ hoạt 
động kinh doanh.ên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng 
Koromogawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng -
Chi nhánh Tổng hợp Koromogawa Thành phố Oshu （TEL 
34-2361） anh.

Rác thải số lượng lớn 

■ Các loại rác không  
thể thu gom

Rác thải số lượng lớn phát 
sinh tạm thời do chuyển 
nhà, v.v.

■ Phương pháp xử lý
Tự vận chuyển đến Trung 
tâm Vệ sinh Khu vực 
Tanko hoặc yêu cầu các 
công ty được cấp phép.

Các vật phẩm thuộc đối tượng của 
Luật Tái chế Thiết bị điện gia 

■ Các loại rác không thể thu 
gom
Ti vi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, 
máy sấy quần áo, máy điều hòa.
■ Phương pháp xử lý
Hãy thảo luận với cửa hàng bạn 
đã mua sản phẩm, cửa hàng bạn 
mua sản phẩm thay thế hoặc các 
công ty được cấp phép để yêu 
cầu thu gom.

Chất độc hại

■ Các loại rác không 
thể thu gom
Thuốc trừ sâu, thuốc nổ, 
dung môi pha sơn, các 
chất độc hại và bao bì của 
chúng.
■ Phương pháp xử lý
Vui lòng yêu cầu các công 
ty được cấp phép hoặc 
công ty xử lý chuyên môn 
đến thu gom.

Trong trường hợp thú nuôi mất

■ Có thể hỏa táng tại Nhà hỏa táng khu 
vực Tanko “Sakuragi-en”. Vui lòng đăng 
ký qua điện thoại (51-3900) và mang theo 
thi thể được đặt trong thùng các-tông, v.v. 
vào đúng ngày giờ đã được chỉ định , v.v.
[Ngày nghỉ của cơ sở]
Ngày 1 tháng 1, ngày 2 tháng 1 và thứ Hai 
thứ 2 của tháng.
[Phí sử dụng nhà hỏa táng]
5.000 yên cho 1 lần sử dụng (trong địa 
phận quản lý) 
* Vui lòng liên hệ với nhà hỏa táng nếu bạn 
có bất kỳ câu hỏi nào, chẳng hạn như muốn 
mang tro cốt về.

■ Các vật phẩm thu gom
Báo, tạp chí, thùng các-tông, hộp giấy, các loại giấy khác,
chai lọ, lon thép, lon nhôm, sắt phế liệu, chai nhựa PET,
khay xốp trắng, các loại nhựa khác
■ Ngày mở cửa: 

Chủ nhật thứ 3 của tháng
* Cũng có thể có sự thay đổi, 

vui lòng kiểm tra lịch thu gom
■ Giờ thu gom:
Từ 8:30 đến 11:30

Khi mang đến,
hãy tuân thủ giờ giấc quy định.
■ Địa điểm: 
1-1 Oishigasawa, Koromogawa 
Công ty TNHH Phát triển Sanshiko



☆Hãy đem rác và vật liệu tái chế ra đúng ngày và giờ thu gom.☆

Khay Tái chế

Nhựa Chủ nhật

Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

１ ２ ３ ４ ５   １ ２ ３ ３ ４ ５ ６ ７

Khay Khay

Nhựa Nhựa
８ ９ １０ １１ １２ ６ ７ ８ ９ １０ １０ １１ １２ １３ １４

Rác cháy Khay Rác cháy Rác cháy

Chai lọ Nhựa Chai lọ Chai lọ
１５ １６ １７ １８ １９ １３ １４ １５ １６ １７ １７ １８ １９ ２０ ２１

Rác không 
cháy

Rác nguy 
hại

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
Rác cháy Rác cháy Rác cháy

Kim loại Kim loại Kim loại

２９ ３０   ２７ ２８ ２９ ３０ ３１      
 

 

Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

１ ２ ３ ４ ５    １ ２ ２ ３ ４ ５ ６
Khay Khay

Nhựa Nhựa
８ ９ １０ １１ １２ ５ ６ ７ ８ ９ ９ １０ １１ １２ １３

Rác cháy Khay Rác cháy Rác cháy

Chai lọ Nhựa Chai lọ Chai lọ
１５ １６ １７ １８ １９ １２ １３ １４ １５ １６ １６ １７ １８ １９ ２０

 
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

Rác cháy
Rác không 

cháy
Rác cháy

Kim loại
Rác nguy 

hại
Kim loại

２９ ３０ ３１   ２４ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３０     
３１  

 
Kim loại  

Liên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng Koromogawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Koromogawa Thành phố Oshu （TEL 34-2361）
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Tái chế

Rác
cháy

Rác
cháy

Rác
cháy

Tái chế Rác
cháyChủ nhật

Chủ nhật  
２８
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６ ７ ３ ４ ７ ８

Rác
cháy

３０

 Rác
cháy

Rác
cháy

Rác
cháy

１７ １８ ２１ ２２

 
Rác
cháy

Chủ Nhật 

８

  

Chai không màu, chai màu 
nâu, chai có màu khác

Khay xốp trắng, các loại 
nhựa khác

Rác
cháy

PET

Tái chế

Thứ Hai

Pin khô, đèn huỳnh quang 
(chưa bị vỡ)

Ngụy 
hiểm!

 Trong quá trình thu gom rác, vì lý 
do an toàn, nên xin đừng đến gần xe 
thu gom.

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Trạm tái chế vào Chủ nhật

Rác không 
cháy

Rác không cháy được Kim loại
Lon nhôm, lon thép, sắt phế 
liệu PET Chai nhựa PET

Rác nguy 
hại

 
Rác
cháy

Rác 
cháy

Rác cháy được Giấy
Báo chí, tạp chí, thùng các-t
ông, hộp giấy, các loại giấy 
khác

Chai lọ

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Hai

 

Rác không 
cháy

６ ７ ４ ５
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cháy

  １

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
Chủ Nhật Thứ Hai Chủ Nhật 

２５ ２６
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cháy

１３ １４ １０ １１ １４
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PET
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PET
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２７ ２８

２０
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cháy
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Rác
cháy
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cháy

Rác
cháy

 

２８
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２５
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cháy

Rác cháy

Rác
cháy

Giấy

PET

Giấy
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２９
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Tái chế

１５
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１８

Giấy
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Rác
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PET

Rác
cháy

Giấy

１２ １５ １６

PET

Rác
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Rác
cháy

Rác
cháy

Rác
cháy

Tái chế

１４ １１

  

Rác
cháy

１９

９

Rác
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Thứ Hai Chủ Nhật Thứ Hai

Rác không 
cháy

２２ ２３

Giấy

 １ ２
Chủ Nhật 

Rác
cháy

２７

 
Rác
cháy

１３

２０ ２１

 

 
  

 

Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế
Minamimata, Koromosato
Koromogawa (Iwanoue / 

Thu gom tại các địa điểm ngoài trạm thu gom rác, v.v.

Trạm tái chế vào Chủ nhật Thu gom rác cỡ lớn Vận chuyển đến Trung tâm Vệ sinh Khu vực Tanko
■ Các vật phẩm  thu gom
Giường (khung giường, nệm lò xo), ghế sofa, dụng cụ nông 
nghiệp cỡ nhỏ, đầu máy video, dàn âm thanh, máy soạn thảo 
văn bản, quạt điện, máy hút bụi, bếp ga, lò vi sóng, bàn sưởi 
điện, lò sưởi (đã xả hết dầu), tủ, bàn, ghế bệt, xe đạp, ắc quy, 
chăn nệm (futon), lốp xe
■ Ngày mở cửa: Chưa xác định (dự kiến vào khoảng mùa thu. 
Chi tiết sẽ được thông báo sau khi có quyết định.)
■ Địa điểm: Bãi đỗ xe phía Bắc - Chi nhánh Tổng hợp 
Koromogawa (dự kiến)
■ Tiếp nhận
Yêu cầu đăng ký trước.
■ Phí dịch vụ
Từ 200 yên đến 3.000 yên (tùy theo loại vật phẩm. Vui lòng 
liên hệ với Nhóm hỗ trợ cộng đồng để biết thêm chi tiết.)

■ Các loại rác có thể mang đến
Rác cháy được và rác không cháy được từ hộ gia đình
* Có một số loại rác không thể tiếp nhận. Vui lòng liên hệ 
với cơ sở (☎24-5821) để biết thêm chi tiết.
■ Thời gian tiếp nhận
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8:45 đến 16:45
Chủ nhật thứ 3 của tháng: Từ 8:45 đến 11:45
(Chỉ riêng tháng 5: Chủ nhật thứ 4, từ 8:45 đến 11:45)
* Đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ 
cuối. 

năm.
■ Phí xử lý
Cho đến 100kg: 500 yên
Vượt quá 100kg đến 200kg: 1,700 yên

Các loại rác không được thành phố thu gom, v.v.

Rác thải từ hoạt động kinh doanh
■ Các vật phẩm không thể thu gom
Rác thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty, cửa 
hàng, văn phòng, nhà hàng, tiệm làm đẹp, hộ làm nông nghiệp, 
người tự kinh doanh, v.v.
■ Phương pháp xử lý
Vui lòng tự vận chuyển đến Trung tâm Vệ sinh Khu vực 
Tanko hoặc yêu cầu các công ty được cấp phép. 
* Rác thải từ các hộ gia đình kết hợp kinh doanh, trang trại, 
v.v. cần được phân loại thành rác sinh hoạt và rác thải từ hoạt 
động kinh doanh.ên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng 
Koromogawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng -
Chi nhánh Tổng hợp Koromogawa Thành phố Oshu （TEL 
34-2361） anh.

Rác thải số lượng lớn 

■ Các loại rác không  
thể thu gom

Rác thải số lượng lớn phát 
sinh tạm thời do chuyển 
nhà, v.v.

■ Phương pháp xử lý
Tự vận chuyển đến Trung 
tâm Vệ sinh Khu vực 
Tanko hoặc yêu cầu các 
công ty được cấp phép.

Các vật phẩm thuộc đối tượng của 
Luật Tái chế Thiết bị điện gia 

■ Các loại rác không thể thu 
gom
Ti vi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, 
máy sấy quần áo, máy điều hòa.
■ Phương pháp xử lý
Hãy thảo luận với cửa hàng bạn 
đã mua sản phẩm, cửa hàng bạn 
mua sản phẩm thay thế hoặc các 
công ty được cấp phép để yêu 
cầu thu gom.

Chất độc hại

■ Các loại rác không 
thể thu gom
Thuốc trừ sâu, thuốc nổ, 
dung môi pha sơn, các 
chất độc hại và bao bì của 
chúng.
■ Phương pháp xử lý
Vui lòng yêu cầu các công 
ty được cấp phép hoặc 
công ty xử lý chuyên môn 
đến thu gom.

Trong trường hợp thú nuôi mất

■ Có thể hỏa táng tại Nhà hỏa táng khu 
vực Tanko “Sakuragi-en”. Vui lòng đăng 
ký qua điện thoại (51-3900) và mang theo 
thi thể được đặt trong thùng các-tông, v.v. 
vào đúng ngày giờ đã được chỉ định , v.v.
[Ngày nghỉ của cơ sở]
Ngày 1 tháng 1, ngày 2 tháng 1 và thứ Hai 
thứ 2 của tháng.
[Phí sử dụng nhà hỏa táng]
5.000 yên cho 1 lần sử dụng (trong địa 
phận quản lý) 
* Vui lòng liên hệ với nhà hỏa táng nếu bạn 
có bất kỳ câu hỏi nào, chẳng hạn như muốn 
mang tro cốt về.

■ Các vật phẩm thu gom
Báo, tạp chí, thùng các-tông, hộp giấy, các loại giấy khác,
chai lọ, lon thép, lon nhôm, sắt phế liệu, chai nhựa PET,
khay xốp trắng, các loại nhựa khác
■ Ngày mở cửa: 

Chủ nhật thứ 3 của tháng
* Cũng có thể có sự thay đổi, 

vui lòng kiểm tra lịch thu gom
■ Giờ thu gom:
Từ 8:30 đến 11:30

Khi mang đến,
hãy tuân thủ giờ giấc quy định.
■ Địa điểm: 
1-1 Oishigasawa, Koromogawa 
Công ty TNHH Phát triển Sanshiko



☆Hãy đem rác và vật liệu tái chế ra đúng ngày và giờ thu gom.☆

Khay Tái chế

Nhựa Chủ nhật

Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

 １ ２ ３ ４     １ ２ ３ ４ ５ ６

Khay Khay

Nhựa Nhựa
７ ８ ９ １０ １１ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

Rác cháy Khay Rác cháy

Chai lọ Nhựa Chai lọ

１４ １５ １６ １７ １８ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

Rác cháy
Rác không 

cháy

Chai lọ
Rác nguy 

hại

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

Rác cháy Rác cháy

Kim loại Kim loại

２８ ２９ ３０ ３１  ２３ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１    
３０  

Kim loại  

Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Thứ Ba Thứ Tư  Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

  １ ２ ３ ３ ４ ５ ６ ７ ３ ４ ５ ６ ７

　 Khay Khay
　 Nhựa Nhựa

６ ７ ８ ９ １０ １０ １１ １２ １３ １４ １０ １１ １２ １３ １４

Khay Rác cháy Rác cháy

Nhựa Chai lọ Chai lọ

１３ １４ １５ １６ １７ １７ １８ １９ ２０ ２１ １７ １８ １９ ２０ ２１

Rác cháy

Chai lọ

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

Rác cháy Rác cháy

Kim loại Kim loại

２７ ２８ ２９ ３０ ３１     ３１     

Kim loại   

Liên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng Koromogawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Koromogawa Thành phố Oshu （TEL 34-2361）
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Rác
cháy

Rác
cháy

１

Rác không 
cháyChủ nhật

Rác
cháy

Giấy

Rác
cháy

１５９

２９

Rác
cháy

Rác
cháy

  

 

２６
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Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế
Minamimata, Koromosato
Koromogawa (Iwanoue / 

Thu gom tại các địa điểm ngoài trạm thu gom rác, v.v.

Trạm tái chế vào Chủ nhật Thu gom rác cỡ lớn Vận chuyển đến Trung tâm Vệ sinh Khu vực Tanko
■ Các vật phẩm  thu gom
Giường (khung giường, nệm lò xo), ghế sofa, dụng cụ nông 
nghiệp cỡ nhỏ, đầu máy video, dàn âm thanh, máy soạn thảo 
văn bản, quạt điện, máy hút bụi, bếp ga, lò vi sóng, bàn sưởi 
điện, lò sưởi (đã xả hết dầu), tủ, bàn, ghế bệt, xe đạp, ắc quy, 
chăn nệm (futon), lốp xe
■ Ngày mở cửa: Chưa xác định (dự kiến vào khoảng mùa thu. 
Chi tiết sẽ được thông báo sau khi có quyết định.)
■ Địa điểm: Bãi đỗ xe phía Bắc - Chi nhánh Tổng hợp 
Koromogawa (dự kiến)
■ Tiếp nhận
Yêu cầu đăng ký trước.
■ Phí dịch vụ
Từ 200 yên đến 3.000 yên (tùy theo loại vật phẩm. Vui lòng 
liên hệ với Nhóm hỗ trợ cộng đồng để biết thêm chi tiết.)

■ Các loại rác có thể mang đến
Rác cháy được và rác không cháy được từ hộ gia đình
* Có một số loại rác không thể tiếp nhận. Vui lòng liên hệ 
với cơ sở (☎24-5821) để biết thêm chi tiết.
■ Thời gian tiếp nhận
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8:45 đến 16:45
Chủ nhật thứ 3 của tháng: Từ 8:45 đến 11:45
(Chỉ riêng tháng 5: Chủ nhật thứ 4, từ 8:45 đến 11:45)
* Đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ 
cuối. 

năm.
■ Phí xử lý
Cho đến 100kg: 500 yên
Vượt quá 100kg đến 200kg: 1,700 yên

Các loại rác không được thành phố thu gom, v.v.

Rác thải từ hoạt động kinh doanh
■ Các vật phẩm không thể thu gom
Rác thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty, cửa 
hàng, văn phòng, nhà hàng, tiệm làm đẹp, hộ làm nông nghiệp, 
người tự kinh doanh, v.v.
■ Phương pháp xử lý
Vui lòng tự vận chuyển đến Trung tâm Vệ sinh Khu vực 
Tanko hoặc yêu cầu các công ty được cấp phép. 
* Rác thải từ các hộ gia đình kết hợp kinh doanh, trang trại, 
v.v. cần được phân loại thành rác sinh hoạt và rác thải từ hoạt 
động kinh doanh.ên hiệp Hiệp hội Vệ sinh Công cộng 
Koromogawa Thành phố Oshu / Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng -
Chi nhánh Tổng hợp Koromogawa Thành phố Oshu （TEL 
34-2361） anh.

Rác thải số lượng lớn 

■ Các loại rác không  
thể thu gom

Rác thải số lượng lớn phát 
sinh tạm thời do chuyển 
nhà, v.v.

■ Phương pháp xử lý
Tự vận chuyển đến Trung 
tâm Vệ sinh Khu vực 
Tanko hoặc yêu cầu các 
công ty được cấp phép.

Các vật phẩm thuộc đối tượng của 
Luật Tái chế Thiết bị điện gia 

■ Các loại rác không thể thu 
gom
Ti vi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, 
máy sấy quần áo, máy điều hòa.
■ Phương pháp xử lý
Hãy thảo luận với cửa hàng bạn 
đã mua sản phẩm, cửa hàng bạn 
mua sản phẩm thay thế hoặc các 
công ty được cấp phép để yêu 
cầu thu gom.

Chất độc hại

■ Các loại rác không 
thể thu gom
Thuốc trừ sâu, thuốc nổ, 
dung môi pha sơn, các 
chất độc hại và bao bì của 
chúng.
■ Phương pháp xử lý
Vui lòng yêu cầu các công 
ty được cấp phép hoặc 
công ty xử lý chuyên môn 
đến thu gom.

Trong trường hợp thú nuôi mất

■ Có thể hỏa táng tại Nhà hỏa táng khu 
vực Tanko “Sakuragi-en”. Vui lòng đăng 
ký qua điện thoại (51-3900) và mang theo 
thi thể được đặt trong thùng các-tông, v.v. 
vào đúng ngày giờ đã được chỉ định , v.v.
[Ngày nghỉ của cơ sở]
Ngày 1 tháng 1, ngày 2 tháng 1 và thứ Hai 
thứ 2 của tháng.
[Phí sử dụng nhà hỏa táng]
5.000 yên cho 1 lần sử dụng (trong địa 
phận quản lý) 
* Vui lòng liên hệ với nhà hỏa táng nếu bạn 
có bất kỳ câu hỏi nào, chẳng hạn như muốn 
mang tro cốt về.

■ Các vật phẩm thu gom
Báo, tạp chí, thùng các-tông, hộp giấy, các loại giấy khác,
chai lọ, lon thép, lon nhôm, sắt phế liệu, chai nhựa PET,
khay xốp trắng, các loại nhựa khác
■ Ngày mở cửa: 

Chủ nhật thứ 3 của tháng
* Cũng có thể có sự thay đổi, 

vui lòng kiểm tra lịch thu gom
■ Giờ thu gom:
Từ 8:30 đến 11:30

Khi mang đến,
hãy tuân thủ giờ giấc quy định.
■ Địa điểm: 
1-1 Oishigasawa, Koromogawa 
Công ty TNHH Phát triển Sanshiko


